
Tuần 09 (Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 03/11/2023)    Lớp 4A2     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

30/10 

 

1 25 HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ: - Tuyên truyền “Xây dựng 

tình bạn đẹp nói không với bạo lực học 

đường”. – Xây dựng:  óc đọc   nh 

 

2 57 Tiếng Việt 
 n t p v  đ nh gi  gi      : ti t   

           (   i       – Tr 69) 
  ĐT  N 

3 41 Toán 

  i 18: Đề - xi – mét vuông, mét vuông, Mi – 

li- mét vuông (Ti t  )   

(Khám phá -tr 60.  oạt động   2,3  - tr 61) 

  ĐT  N 

4 58 Tiếng Việt 
 n t p v  đ nh gi  gi      : ti t   

           (   i 4, 5 – Tr 70) 
  ĐT  N 

 

5 33 Tiếng Anh Unit 4: Food and Drinks - Lesson 1  

6 17  ho  học V i trò củ   nh s ng  (Ti t  )- Đ    ĐT  N 

7 

 
9 

GDNS 

TL,VM 
  i 4: Đ n nhà người quen   ĐT  N 

Ba 

31/10 

Sáng 

1 34 Tiếng Anh Unit 4: Food and Drinks - Lesson 1  

2 59 Tiếng Việt 
 n t p v  đ nh gi  gi      : ti t   

           (   i     – Tr 70, 71) 
  ĐT  N 

3 42 Toán 

  i 18: Đề - xi – mét vuông, mét vuông, Mi – 

li- mét vuông (Ti t 2)   

(Khám phá -tr 61.  oạt động        - tr 62) 

  ĐT  N 

4 9 Toán TA   r ch rt ( iểu đồ cột)  

Chiều 

5 17 LS - Đị  lí  n t p (Đ nh gi  gi   học kì I)   ĐT  N 

6 9 C ng nghệ 
Bài 3: V t liệu v  dụng cụ trồng ho   cây cảnh 

trong ch u  (Ti t 3/3)-  Đ   
  ĐT  N 

7 9 Đ o đức Thực h nh k  n ng gi        
  ĐT  

T i liệụ 

8 9 Thư viện Đọc s ch 
Sách, 

truyện 

 

Tư 

01/11 

Sáng 

1 60 Tiếng Việt 
 n t p v  đ nh gi  gi      : ti t   

           (   i      5  – Tr  71) 
  ĐT  N 

2 61 Tiếng Việt 
 n t p v  đ nh gi  gi      : ti t   

           (   i      – Tr  72) 
  ĐT  N 

3 43 Toán 

  i   : Đề - xi – mét vuông, mét vuông, Mi – 

li- mét vuông (Ti t 3)   

(Khám phá -tr 63.  oạt động        - tr 63) 

  ĐT  N 

4 35 Tiếng Anh Unit 4: Food and Drinks - Lesson 2  

Chiều 
5 26 HĐTN 

Bài 9:  óc đọc   nh: Thực trạng vệ sinh 

trường - lớp 
  ĐT  N 

6 17 TA LK Unit   P rt   (dặn project  )  



7 22 HD học 
D y  ù thứ   u:  n t p v  đ nh gi  gi   

   :  iểm tr  đọc hiểu – vi t (  ti t  ) 
  ĐT  N 

8 8 Tin học 
  i 9. Thực h nh tìm  ki m thông tin trên 

internet 
 

 

 

 

 

Năm 

02/11 

Sáng 

1 62 Tiếng Việt  
 n t p v  đ nh gi  gi      :  

  iểm tr  đọc ti t  - Tr 73 
  ĐT  N 

2 18 LS - Đị  lí 
Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng  ắc  ộ - 

ti t   ( hởi động   h m ph  -mục      ) 
  ĐT  N 

3 44 Toán 

  i   : Đề - xi – mét vuông, mét vuông, Mi – 

li- mét vuông (Ti t 4)   

(Luyện t p     3, trò chơi (tr 64,65)) 

  Đ  NT 

4 18  ho  học Âm th nh v  sự truyền ÂT (Ti t  )- Đ 1-2   ĐT  N 

Chiều 

5 18 TA  LK Review U1-3  

6 17 GDTC 
  i   : Động động t c lườn  động t c lưng 

bụng  động t c to n thân với vòng (Ti t  ) 
 

7 23 HD học  
D y  ù thứ   u:   i  9- iây – Th  k   

( Ti t  )( h m ph  -tr   ..  Đ 1,2,3  - tr 67) 
  ĐT  N 

8 9 Âm nh c 
Lý thuy t âm nhạc:  iới thiệu c c hình nốt 

- Đọc nhạc:   i số   
 

S u 

03/11 

 

 

Sáng 

1 63 Tiếng Việt   

2 36 Tiếng Anh   

3 45 Toán N       T Đ N  N           

4 9 Mĩ thuật   

Chiều 

5 27 HD học   

6 18 GDTC   

7 27 HĐTN   

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 22 

-  ố lượt sử dụng BGĐT: 22 

Ngày 19 tháng 10 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh H nh 

 

Tháng   10   năm 2023 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  108 

-  ố lượt sử dụng BGĐT:            103  


